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KHÓA LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG TP.HCM - V-ACT 

ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 04 

 

PHẦN 1: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ 

1.1. TIẾNG VIỆT 

Câu 1: [MAP] Sự khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích là gì? 

 A. Truyền thuyết có nhân vật nghèo khổ, cổ tích thì không có. 

 B. Nhân vật, sự việc trong truyền thuyết có liên quan đến sự thật lịch sử, còn cổ tích thì không 

có. 

 C. Truyền thuyết có nhân vật hư cấu, cố tích thì không có. 

 D. Cổ tích có nhân vật nghèo khổ còn truyền thuyết thì không có. 

Câu 2: [MAP] Trong truyện “Con Rồng cháu Tiên”, chi tiết mang ý nghĩa toàn thể dân tộc Việt Nam 

có chung nguồn gốc là gì? 

 A. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau và trở thành vợ chồng.          

 B. Lạc Long Quân diệt trừ yêu quái             

 C. Người đưa 50 người con xuống biển, người dưa 50 người con lên núi               

 D. Cái bọc trăm trứng nở ra trăm con. 

Câu 3: [MAP] Tác phẩm văn học trung đại thể hiện rõ tư tưởng trung quân và lòng căm thù giặc 

sâu sắc là: 

 A. Nam quốc sơn hà. B. Chiếu dời đô. C. Truyện Kiều. D. Hịch tướng sĩ. 

Câu 4: [MAP]  

  “Người lên ngựa kẻ chia bào 

  Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. 

  Dặm hồng bụi cuốn chinh an 

  Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.” 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)  

Từ “quan san” trong câu: “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” được hiểu là: 

 A. Quan trường, thường được dùng để chỉ sự đấu tranh về quyền lực. 

 B. Quan trọng, nhấn mạnh vị trí của người đi trong lòng kẻ ở. 

 C. Quan sát, san sẻ dùng để chỉ sự chia li, cách biệt. 

 D. Quan ải, núi non, thường được dùng để chỉ sự xa xôi cách trở. 

Câu 5: [MAP]  

  “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội 

  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” 

(Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo) 

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ trên? 

 A. Ẩn dụ. B. Hoán dụ. C. So sánh. D. Nói quá.  



     Luyện thi Đánh Giá Năng Lực Mapstudy 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Luyện đề ĐGNL V-ACT - Mapstudy  2 

Câu 6: [MAP] "Đồng bằng ơi! Những ruộng lúa xanh rì với bông lúa đã bắt đầu nặng hạt. Đồng bằng ơi! 

Những tà áo màu, những chiếc nón trắng của những cô gái duyên dáng. Đồng bằng ơi! Dù lửa khói còn đang 

cháy đỏ, nhưng không cháy được màu xanh của cuộc sống đang lên...” 

(Đặng Thùy Trâm, Nhật ký ghi ngày 25/3/1969) 

Phép liên kết nào được sử dụng trong đoạn văn trên?  

 A. Thế và nối.  B. Nối và lặp.  

 C. Lặp và thế.  D. Thế và phép đồng nghĩa. 

Câu 7: [MAP] 

  “Mai này con ta lớn lên 

  Con sẽ mang đất nước đi xa 

  Đến những tháng ngày mơ mộng 

  Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 

  Phải biết gắn bó san sẻ 

  Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

  Làm nên Đất Nước muôn đời..." 

 (Nguyễn Khoa Điềm, Đất nước) 

Đoạn thơ trên được viết theo thể loại thơ nào? 

 A. Lục bát.  B. Song thất lục bát.  

 C. Thất ngôn bát cú.  D. Tự do. 

Câu 8: [MAP] “Cây dừa cống hiến tất cả của cải của mình cho con người: thân cây làm máng, lá làm tranh, 

cọng lá chẻ nhỏ làm vách, gốc dừa già làm chõ đồ xôi, nước dừa để uống, để kho cá, kho thịt, nấu canh, làm 

nước mắm,… Cùi dừa ăn sống với bánh đa, làm mứt, làm bánh kẹo, ép lấy dầu dùng để thắp, để ăn, để chải 

đầu, nấu xà phòng.  

  (Theo Hoàng Văn Huyền, Cây dừa Bình Định- Những mẩu chuyện địa lí) 

Biện pháp tu từ chính trong đoạn văn trên là gì?: 

 A. Liệt kê  B. Chêm xen     C. So sánh D. Nhân hóa 

Câu 9: [MAP] “Romeo: – Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo. 

 (Giu-li-ét xuất hiện trên cửa số). 

Ấy, khe khẽ chứ! Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Đấy là phương đông, và nàng Giu-li-ét là mặt trời! 

– Vừng dương tươi đẹp ơi, hãy hiện lên đi, và giết chết ả Hằng Nga đố kị, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn 

khi thấy cô hầu của ả lại đẹp hơn ả rất nhiều. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả 

xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi. Đấy là người ta quý. Ôi! Đấy là 

người ta yêu! Ôi, giá nàng biết nhỉ! … Kìa, nàng tì má lên bàn tay! Ôi! Ước gì ta là chiếc bao tay, để được 

mơn trớn gò má ấy! 

Giu-li-ét – Ôi chao!  

 (W. Shakespeare Rô-mê-ô và Giu-li-ét) 

Nhân vật Romeo khi xuất hiện trong đoạn trích trên đã gọi nàng Juliet là gì? 

 A. Mặt trời B. Hằng nga C. Bông hồng nhỏ D. Chiếc bao tay 
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Câu 10: [MAP] “Cũng có khi ông lão lại ngậm ngùi kể lại những chuyện ngày xửa ngày xưa nào không biết, 

ông bị bọn hương lý trong làng truất ngôi ngừ ngoại xiêu dạt đi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò 

vào đến tận đất Sài Gòn, Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi mười mấy năm trời mới lại được trở về quê 

hương bản quán. Cứ như vậy, suốt cả buổi tối, ông lão ngồi vén quần lên tận bẹn trên chiếc chõng tre nhà 

bác Thứ mà nói liên miên hết cái đường xóm này tốt, cái giếng xóm kia trong với những chuyện đẩu chuyện 

dâu về cái làng của ông lão, làm như bác Thứ cũng quen biết và bận tâm đến những thứ ấy lắm” 

   (Kim Lân, Làng) 

Dòng nào sau đây không nêu đúng phong cách nghệ thuật của nhà văn Kim Lân được biểu hiện 

trong đoạn trích trên?  

 A. Biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật 

 B. Văn phong giản dị, gợi cảm, hấp dẫn 

 C. Ngôn ngữ sống động, am hiểu và gắn bó sâu sắc về đời sống và phong tục và làng quê Bắc Bộ 

 D. Tính chất bi tráng, hào hùng thể hiện sâu sắc trong ngòi bút của nhà văn. 

Câu 11: [MAP] “Lep Tônxtôi bắt đầu ghi nhật kí từ năm 1847. Ông xem nhật kí là nơi để phân tích và đấu 

tranh với chính bản thân mình. Đó chính là trường học, nơi hình thành phong cách, tích tụ kinh nghiện văn 

chương chuẩn bị cho các sáng tác sau này. Những trang nhật kí đã mở đường cho phác thảo văn học đầu tiên 

của Lep Tônxtôi. “Câu chuyện ngày hôm qua”, tác phẩm hồi kí ra đời đã đánh dấu một bước tiến quan trọng 

trên con đường văn nghiệp của ông. Tác phẩm này được Víctơ Sclôpxi đánh giá là tác phẩm mở đầu cho thủ 

pháp dòng ý thức trong văn học, có ảnh hưởng lớn đến văn học phương Tây thế kỉ XX” 

   (Cuộc đời và quá trình sáng tác của Lep Tônxtôi) 

Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

 A. Ý nghĩa của việc ghi nhật kí trong sự nghiệp của Lep Tônxtôi. 

 B. Thói quen ghi nhật kí của Lep Tônxtôi. 

 C. Ảnh hưởng từ cuốn hồi kí của Lep Tônxtôi đến văn học phương Tây 

 D. Tìm về lịch sử của thủ pháp dòng ý thức trong văn học. 

Câu 12: [MAP] Dòng nào sau đây nêu tên những tác phẩm cùng phong cách sáng tác của trường 

phái lãng mạn? 

 A. Vội vàng (Xuân Diệu), Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), Nhớ rừng (Thế Lữ) 

 B. Tràng giang (Huy Cận), Khi con tu hú (Tố Hữu), Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 

 C. Rằm tháng Giêng (Hồ Chí Minh), Vội vàng (Xuân Diệu), Nhớ rừng (Thế Lữ) 

 D. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử), Nhớ rừng (Thế Lữ), Khi con tu hú (Tố Hữu) 

Câu 13: [MAP] Dòng nào dưới đây có các từ viết đúng chính tả? 

 A. trạm trổ, xổ số, xác suất B. chạm trổ, xổ số, xác suất 

 C. chạm trổ, sổ xố, xác suất D. trạm trổ, xổ số, sác suất 

Câu 14: [MAP] Câu nào dưới đây chứa từ viết sai chính tả. 

 A. Những em bé mới 4, 5 tháng tuổi, đã biết gì đâu mà bảo mẫu lại lỡ hành hạ các bé. 

 B. Nếu lỡ chuyến tàu này bạn sẽ phải chờ thêm 5 phút để đi chuyến tàu sau. 

 C. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa tàu sẽ lăn bánh. 

 D. Thời gian là một trong những thứ đáng giá nhất mà con người cần nắm giữ. 
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Câu 15: [MAP] “Bàn tay má gầy gầy, xương xương, nổi những vết trai sần nhưng sao tôi vẫn thấy 

đôi tay ấy đẹp đến thế.” Từ nào trong câu trên bị dùng sai? 

 A. gầy gầy B. xương xương C. trai sần D. đôi tay 

Câu 16: [MAP] “Càng vào những phút cuối cùng của hiệp đấu, tinh thần chiến đấu của đội 

bóng đã được bộc lộ một cách rõ nét.” 

 A. Sai về ngữ pháp B. Sai về quan hệ từ C. Sai về logic D. Sai về dấu câu. 

Câu 17: [MAP] Câu nào dưới đây là câu đúng? 

 A. Khán giả đã rất quen thuộc với giọng đọc ấm áp, quen thuộc của anh ấy. 

 B. Sau thời gian đào tạo không dài, các kỹ sư đã làm chủ được công nghệ mới. 

 C. Con người sống cần có lòng bác ái, yêu thương rộng lớn. 

 D. Học sinh vô cùng hào hứng khi được làm các trải nghiệm hóa học. 

Câu 18: [MAP] “Bằng loại chất liệu độc đáo và quý giá đã cho ta khẳng định rằng tranh sơn mài là 

một quốc họa của Việt Nam.” Câu trên là câu chưa hoàn chỉnh vì thiếu thành phần nào sau đây? 

 A. Thiếu trạng ngữ B. Thiếu nòng cốt câu C. Thiếu chủ ngữ D. Thiếu vị ngữ 

Câu 19: [MAP] “Trên cao tít ngọn tre già, những búp măng non mập mạp đầy sức sống trồi lên.” 

Nhận định nào về câu trên là đúng? 

 A. Câu sai cấu tạo ngữ pháp B. Câu mắc lỗi thiếu thành phần phụ 

 C. Câu mắc lỗi sai logic ngữ nghĩa D. Câu mắc lỗi sai hệ quy chiếu 

Câu 20: [MAP] Chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: 

 A. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe, vừa làm giảm tuổi thọ của con người. 

 B. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, người nghiện thuốc lá thường có tuổi thọ ngắn hơn so 

với người không hút thuốc lá. 

 C. Hút thuốc lá vừa tốn tiền, vừa hại sức khỏe.  

 D. Thuốc lá không chỉ gây ra một số bệnh mà còn làm giảm tuổi thọ của con người 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các câu hỏi từ câu 21 đến câu 25: 

 Theo số liệu thống kê, khảo sát, từ năm 2019 đến 2022, tuổi thọ trung bình của người Việt dao 

động từ 73,6-73,7 tuổi. Phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông khoảng 5,3 năm. Riêng năm 2023, tuổi 

thọ của phụ nữ Việt bật tăng lên 77,2 tuổi, trong khi nam giới chỉ khoảng 72,1 tuổi. 

 Tuy nhiên, đáng lưu ý, Bộ Y tế nhận định mặc dù tuổi thọ người Việt cao hơn các nước trong khu 

vực nhưng số năm sống có bệnh tật lại cao hơn. Cơ quan này đánh giá số năm sống khỏe mạnh của 

người Việt còn khiêm tốn, chỉ 65 tuổi. 

 Mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật. Trong khi sức khỏe là điều 

kiện tiên quyết để có cuộc sống tích cực thì mỗi người cao tuổi Việt Nam có tới 2-3 bệnh nền.  

 Có nhiều yếu tố dẫn đến số năm sống với bệnh tật của người dân Việt Nam còn ở mức cao. Ngoài 

dinh dưỡng, lối sống chưa hợp lý và môi trường ô nhiễm, còn có việc gia tăng bệnh không lây 

nhiễm, phổ biến là tim mạch, ung thư và đái tháo đường. 

 Trong các nguyên nhân gây ra các bệnh không lây nhiễm, 2 nguyên nhân hàng đầu được chỉ ra 

là hút thuốc lá và thừa cân, béo phì. Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 

2021 cho biết tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn cao, chiếm 41%; Khoảng 

1/3 dân số đã từng tiếp xúc với khói thuốc; gần 30% nam giới trưởng thành uống rượu, bia ở mức 

nguy hại. 
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 Cùng đó, hơn một nửa người trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây. Trong khi đó, người dân ăn 

muối nhiều gần gấp 2 lần so với khuyến nghị; khoảng 1/5 dân số thiếu hoạt động thể lực và tỷ lệ 

thừa cân béo phì chiếm gần 20% dân số trưởng thành.   

 Ngoài nguyên nhân chủ quan, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng 

nóng, hạn hán, bão lụt... ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều cộng đồng dân cư, góp phần làm gia 

tăng các trường hợp nhập viện. 

Câu 21: [MAP] Năm 2023, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam là bao nhiêu? 

 A. 73,6 B. 73,7 C. 72,1 D. 77,2 

Câu 22: [MAP] Điều kiện tiên quyết để có cuộc sống tích cực là gì? 

 A. Tiền bạc B. Sức khỏe C. Vị trí xã hội D. Hoàn cảnh gia đình. 

Câu 23: [MAP] Nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lẫy nhiễm là gì? 

 A. Ăn quá nhiều muối.  B. Ăn ít rau xanh. 

 C. Hút thuốc lá và thừa cân, béo phì. D. Thiếu hoạt động thể lực. 

Câu 24: [MAP] Chỉ ra phép liên kết hình thức ở đoạn văn thứ nhất và thứ hai: 

 A. Phép thế, phép trái nghĩa B. Phép nối, phép lặp 

 C. Phép lặp, phép thế  D. Phép trái lặp. 

Câu 25: [MAP] Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

 A. Tuổi thọ của người Việt và nguyên nhân khiến số năm sống chung với bệnh tật của người Việt 

còn cao.  

 B. Những nguy cơ đe dọa đối với tuổi thọ của người Việt. 

 C. Sự gia tăng tuổi thọ của người Việt Nam trong những năm gần đây. 

 D. Nguyên nhân gia tăng tuổi thọ của người Việt Nam và một số giải pháp giảm số năm sống 

chung với bệnh tật của người Việt. 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các câu hỏi từ câu 26 đến câu 30: 

(1) Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh 

em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, 

nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. 

(2) Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, 

cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho 

chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay 

bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái 

tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu! 

(3) Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ 

sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ 

thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến bà cho… 

(Theo Vũ Tú Nam, Quà của bà) 

Câu 26: [MAP] “Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều.” 

Biện pháp tu từ trong câu văn trên là gì? 

 A. Đối lập B. So sánh C. Nhân hóa D. Ẩn dụ 
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Câu 27: [MAP] Phương thức biểu đạt chính trong đoạn văn thứ hai (2) là gì? 

 A. Thuyết minh B. Tự sự C. Biểu cảm D. Miêu tả 

Câu 28: [MAP] Xét về mặt cấu tạo, câu văn “Bà ơi bà!” là câu gì? 

 A. Câu rút gọn.  B. Câu đơn hai thành phần. 

 C. Câu ghép  D. Câu đặc biệt. 

Câu 29: [MAP] Trong các dòng sau, dòng nào toàn từ láy? 

 A. cặm cụi, dong riềng, cười cười B. run run, sáng sớm, cặm cụi 

 C. cặm cụi, cười cười, run run D. dong riềng, run run, sáng sớm 

Câu 30: [MAP] Cụm từ “thời con gái” trong câu “Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, 

nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái.” Có nghĩa là gì? 

 A. Thời bà còn có con nhỏ. B. Thời bà chưa có người yêu. 

 C. Thời bà mới lập gia đình D. Thời bà còn rất trẻ. 
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1.2. TIẾNG ANH 

Questions 31 - 35: Choose a suitable word or phrase (A, B, C, or D) to fill in each blank. 

Câu 31: [MAP] He’s always ready to take _____ new challenges in his career. 

 A. on B. over C. out D. in 

Câu 32: [MAP] By the time we get to the airport, the flight _____ already. 

 A. will have departed  B. will depart 

 C. departs  D. is departing 

Câu 33: [MAP] He runs _____ than anyone else on the team. 

 A. more fast B. faster C. the fastest D. fastest 

Câu 34: [MAP] ________ professionals work to prevent the spread of diseases and improve the 

overall well-being of populations.  

 A. Publication health  B. Publicity health 

 C. Public health  D. Publicized health 

Câu 35: [MAP] His training regime is intense, but he always makes sure to take _____ rest to avoid 

overtraining. 

 A. some B. a C. the D. any 

Questions 36-40: Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken 

your choice on your answer sheet. 

Câu 36: [MAP] He is always asking for an advice, but never listens to it. 

 A B C D 

Câu 37: [MAP] Neither the teacher nor the students was ready for the upcoming exam.  

 A B C  D 

Câu 38: [MAP] The workers tools were left outside as they had no place to store them. 

 A  B  C D 

Câu 39: [MAP] Anna and Ben are planning a trip, but neither of them knows where she wants to go  

  A B C  

yet. 

D 

Câu 40: [MAP] Their apartment, where is located near the city center, is both spacious and  

  A  B  C  

affordable. 

 D 
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Questions 41-45: Which of the following best restates each of the given sentences?  

Câu 41: [MAP] "Don’t touch the stove! It’s hot," she warned the child. 

 A. She warned the child that he doesn’t touch the stove as it’s hot. 

 B. She warned the child not to touch the stove because it was hot. 

 C. She warned the child not touching the stove as it’s hot. 

 D. She warned the child to not touch the stove because it’s hot. 

Câu 42: [MAP] The bridge collapsed because of the heavy rain last night. 

 A. If it hadn't rained heavily, the bridge would not have collapsed. 

 B. The bridge collapsed because it was not strong enough. 

 C. The heavy rain caused the bridge to collapse immediately. 

 D. Unless the rain had been lighter, the bridge would have stayed intact. 

Câu 43: [MAP] Sarah's handwriting is neat, but Emma’s handwriting is neater 

 A. Emma’s handwriting is not so neat as Sarah’s. 

 B. Sarah’s handwriting is not so neat as Emma’s. 

 C. Sarah’s handwriting is neater than Emma’s. 

 D. Sarah’s handwriting is the neatest of all. 

Câu 44: [MAP] Be careful when using the knife so that you don’t cut yourself. 

 A. Handle the knife carefully so as to cut yourself. 

 B. Use the knife with care so you don’t get yourself injured. 

 C. If you handle the knife properly, you would not be injured. 

 D. The knife will not cause injury unless you handle it carefully. 

Câu 45: [MAP] The university is losing applicants probably because of its high tuition fees. 

 A. High tuition fees might be the reason why the university is losing applicants. 

 B. The university’s application rate is increasing despite its tuition fees. 

 C. Tuition fees have not been raised, so it’s unlikely they are the cause. 

 D. It is undeniable that high tuition fees are driving students away from the university. 

Questions 46-52: Read the passage carefully  

1. Sleep deprivation is a condition that occurs when an individual gets less sleep than they need to 

function properly. For adults, the recommended amount of sleep is between seven and nine 

hours per night, but many people fall short of this due to busy schedules, stress, or poor sleep 

habits. While missing a few hours of sleep occasionally might not seem like a big deal, chronic 

sleep deprivation can have serious consequences for both physical and mental health. 

2. One of the most immediate effects of sleep deprivation is reduced cognitive performance. When 

you do not get enough sleep, it becomes harder to focus, solve problems, and make decisions. 

This can lead to mistakes at work or school, as well as an increased risk of accidents, especially 

while driving. Studies have shown that sleep-deprived drivers can be as impaired as those under 

the influence of alcohol. 

3. In addition to cognitive issues, sleep deprivation also affects the body. It can weaken the immune 

system, making it harder to fight off illnesses. Long-term sleep deprivation is linked to more 

serious health problems such as heart disease, diabetes, and obesity. Lack of sleep can disrupt 

the hormones that regulate hunger, causing people to eat more and gain weight. 
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4. Sleep deprivation also has a significant impact on mental health. People who consistently get too 

little sleep are more likely to experience anxiety, depression, and mood swings. This can create a 

vicious cycle, as poor mental health can further disrupt sleep, making it even harder to recover. 

5. Fortunately, there are steps that can help improve sleep habits. Setting a consistent bedtime, 

creating a relaxing nighttime routine, and limiting screen time before bed are all effective 

strategies. It’s also important to prioritize sleep and recognize that it’s as essential to health as 

diet and exercise. By taking these steps, individuals can reduce the risks associated with sleep 

deprivation and improve their overall quality of life. 

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question. 

Câu 46: [MAP] What is the passage mainly about? 

 A. The importance of diet and exercise for health 

 B. How to recover from chronic sleep disorders 

 C. The effects of sleep deprivation and how to address it 

 D. Different sleep requirements for various age groups 

Câu 47: [MAP] In paragraph 1, what does the word "this" refer to? 

 A. Sleep time   B. Following a busy schedule 

 C. Experiencing stress  D. Developing good sleep habits 

Câu 48: [MAP] In paragraph 1, what does the word "chronic" mean in the context of sleep 

deprivation? 

 A. Occasional B. Long-term C. Sever D. Common 

Câu 49: [MAP] In paragraph 3, which of the following is NOT mentioned as a health issue caused 

by sleep deprivation? 

 A. cardiovascular problems B. excessive weight gain 

 C. eye-related disorders  D. diabetes 

Câu 50: [MAP] In paragraph 4, why is poor mental health considered a vicious cycle in relation to 

sleep deprivation? 

 A. It reduces physical performance and focus. 

 B. It makes it more difficult to recover from a lack of sleep. 

 C. It causes people to avoid seeking help. 

 D. It directly leads to increased hunger and weight gain. 

Câu 51: [MAP] In paragraph 5, what can be inferred about improving sleep habits 

 A. It requires cutting down on social interactions. 

 B. It is more effective than exercise for mental health. 

 C. It should be priotized along with dietary and physical habits. 

 D. It can completely eliminate stress and anxiety. 

Câu 52: [MAP] According to paragraph 5, which of the following is an effective strategy for better 

sleep? 

 A. Exercising immediately before bed 

 B. Reducing screen exposure before bed 

 C. Sleeping whenever you feel tired 

 D. Eating a heavy meal before bed 
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Questions 53-60: Read the passage carefully.  

1. Spaced repetition is a highly effective learning method that has gained popularity among 

students, professionals, and lifelong learners. This technique is based on the concept of revisiting 

information at increasing intervals over time to improve memory retention. By spacing out 

review sessions, learners can consolidate their knowledge and reduce the likelihood of forgetting, 

which is a common issue when using traditional study methods. 

2. The science behind spaced repetition is rooted in how the brain processes and stores information. 

When you first learn something new, your memory of it is the strongest immediately after 

learning but starts to fade over time. Spaced repetition counters this natural forgetting curve by 

presenting the material just before you’re likely to forget it. Each time you review, the interval 

before the next review increases, which helps to strengthen the neural connections associated 

with that knowledge. 

3. One of the key advantages of spaced repetition is its efficiency. Instead of spending hours 

repeatedly reviewing the same material, learners focus only on what they are close to forgetting. 

This makes the method particularly useful for mastering large amounts of information, such as 

vocabulary in a new language, medical terminology, or historical dates. Tools like flashcards and 

digital applications, such as Anki or Quizlet, are often used to implement spaced repetition 

effectively. 

4. Another benefit of spaced repetition is that it promotes active recall, which is the process of 

actively retrieving information from memory rather than passively rereading or highlighting. 

Active recall has been shown to enhance long-term retention and deepen understanding of the 

material. 

5. However, spaced repetition does require discipline and consistency. It may feel counterintuitive 

at first, as learners might want to focus on new material rather than revisiting older content. 

Additionally, setting up a spaced repetition schedule can take time and effort, especially without 

the help of digital tools. 

6. Despite these challenges, spaced repetition has proven to be a game-changer in the world of 

education and self-improvement. By leveraging the brain’s natural ability to strengthen 

memories through repetition, this method helps learners achieve better results with less effort 

over time. 

Choose an option (A, B, C, or D) that best answers each question. 

Câu 53: [MAP] The best title for the passage can be _____. 

 A. The Role of Active Recall in Learning 

 B. Spaced Repetition: A Useful Learning Techniqu 

 C. The Science of Memory Retention 

 D. How Flashcards Revolutionize Education 

Câu 54: [MAP] The phrase "this natural forgetting curve" in paragraph 2 refers to _____. 

 A. the brain's ability to remember information 

 B. the fading of memory over time 

 C. the process of strengthening neural connections 

 D. the act of reviewing material frequently 
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Câu 55: [MAP] In paragraph 3, spaced repetition is particularly useful for _____. 

 A. reducing study time for exams 

 B. learning new skills in a short period 

 C. memorizing large sets of information 

 D. avoiding the need for digital tools 

Câu 56: [MAP] In paragraph 3, the word "efficiency" can be replaced by _____. 

 A. flexibility B. effectiveness C. productivity D. simplicity 

Câu 57: [MAP] According to paragraph 4, active recall involves _____. 

 A. reading information multiple times 

 B. retrieving information from memory 

 C. highlighting key points for review 

 D. passively observing study material 

Câu 58: [MAP] In paragraph 5, which of the following is NOT mentioned as a challenge of spaced 

repetition? 

 A. The initial effort needed to create a schedule 

 B. The discipline required for consistent review 

 C. The lack of effective tools for implementation 

 D. The temptation to prioritize new material 

Câu 59: [MAP] It can be inferred from paragraph 5 that spaced repetition _____. 

 A. is only effective with digital tools 

 B. may seem against common sense of learners at first 

 C. requires less effort than other study methods 

 D. completely eliminates the forgetting curve 

Câu 60: [MAP] The overall purpose of the passage is to _____. 

 A. highlight the limitations of traditional study methods 

 B. explain the science behind memory and learning 

 C. introduce the benefits and challenges of spaced repetition 

 D. compare different tools used for education 
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PHẦN 2: TOÁN HỌC 

 

Câu 61: [MAP] Cho các biến cố A  và B  thỏa mãn P(A) 0,35; P(B) 0,95; P(A B) 0,2      Khi đó 

P(A|B)  bằng: 

 A. 
4

19
 B. 

4

7
 C. 

7

19
 D. 

17

19
 

Câu 62: [MAP] Xét các số thực a và b thỏa mãn 
a b

3 9b b

3 .27 3
log log

3 9

   
   

  
. Mệnh đề nào sau đây là 

đúng? 

 A. 2a 5b 1    B. 4a 2b 1   C. 4a b 1   D. 2a 6b 1   

Câu 63: [MAP] Cho f (x)  là đa thức thỏa mãn 
x 3

f (x) 8
lim 8

x 3





. Hãy tính 

3

2x 3

f (x) 2
L lim

x 4x 3




 
. 

 A. 
1

3
 B. 

1

2
 C. 

7

24
 D. 

1

24
 

Câu 64: [MAP] Đạo hàm của hàm số 2y tan 2x  là: 

 A. 
3

4 sin 2x

cos 2x
 B. 

2

2

cos 2x
 C. 

2sin x

cos 2x
 D. 

2

4 sin x

cos 2x
 

Câu 65: [MAP] Cho hàm số y f (x)   có đạo hàm trên   với 2 5f '(x) (x 2).x .(x 3)    . Hàm số 

nghịch biến trên khoảng nào? 

 A. ( 3; )   B. ( 3; 2)  C. (2; )  D. (0; 3)  

Câu 66: [MAP] Cho hàm số 
ax 6

f (x) (a,b,c )
bx c


 


có bảng biến thiên như sau: 

 
Trong các số a,b,c có bao nhiêu số âm? 

 A. 0 B.1 C. 2 D. 3 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời câu hỏi từ 67 đến 69 

Cho hàm số 3 2f (x) x 5x (m 4)x m     ,với m là tham số thực 

Câu 67: [MAP] Với m 4  , giá trị lớn nhất của hàm số y f (x) trên đoạn 0; 4   là: 

 A. 4  B. 12  C. 4  D. 6  
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Câu 68: [MAP] Hàm số y f (x) nghịch biến trên đoạn 2; 4   khi và chỉ khi: 

 A. m 0  B. m 0  C. m 4  D. m 4  

Câu 69: [MAP] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y f (x) có hai điểm cực trị nằm 

về hai phía đối với trục hoành. 

 A.  B. ( ; 3) (3; 4]   C. ( ; 3) (3; 4)   D. ( ; 4)  

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 70 đến 71 

Giá của các mẫu xe ô tô trên thị trường sau nhiều năm thường bị khấu hao nhanh chóng do sự phát 

triển của các mẫu xe mới. Giả sử, giá của một chiếc ô tô lúc mới mua là 700 triệu đồng và nó bị khấu 

hao với tốc độ không đổi là 50 triệu mỗi năm.  

Câu 70: [MAP] Nếu coi giá của chiếc ô tô bị khấu hao tương tự với cấp số cộng thì công sai của cấp 

số cộng là bao nhiêu? 

 A. 50 B. 70 C. 50  D. 70  

Câu 71: [MAP] Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng. 

 A. 400 triệu đồng B. 500 triệu đồng C. 350 triệu đồng D. 550 triệu đồng 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 72 đến 73 

Một người cần thiết lập chế độ ăn uống bao gồm hai loại thực phẩm X và Y. Mỗi đơn vị thực phẩm 

X cung cấp 200 calo và 5g protein, thực phẩm Y cung cấp 150 calo và 4g protein. Người này cần tối 

đa 2000 calo và 60g protein mỗi ngày. Gọi x  là số đơn vị thực phẩm X người đó ăn. Gọi y  là số đơn 

vị thực phẩm Y người đó ăn. 

Câu 72: [MAP] Hãy lập hệ bất phương trình mô tả lượng thực phẩm mỗi loại mà người này cần ăn. 

 A. 
200x 100y 2000

5x 3y 60

  


 
  B. 

200x 100y 2000

5x 4y 60

  


 
 

 C. 
150x 5y 2000

5x 200y 60

  


 
  D. 

5x 100y 2000

150x 4y 60

  


 
 

Câu 73: [MAP] Nếu giá của thực phẩm X là 20.000 đồng/đơn vị và thực phẩm Y là 30.000 đồng/đơn 

vị, với giá trị nào của x  thì người này có thể thiết lập chế độ ăn uống với chi phí thấp nhất mà vẫn 

đảm bảo đủ dinh dưỡng? 

 A. 16 B. 10 C. 5 D. 20 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 74 đến 75 

Cho bất phương trình x x2m.4 (m 2).2 1 0    với . m .là tham số. 

Câu 74: [MAP] Khi m 16 , tập nghiệm của bất phương trình chứa được tập nào sau đây:  

 A.  2; 4  B.  1; 4  C.  3; 1   D.( 4; 3)   



     Luyện thi Đánh Giá Năng Lực Mapstudy 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Luyện đề ĐGNL V-ACT - Mapstudy  14 

Câu 75: [MAP] Có bao nhiêu số nguyên m  thuộc 1;10    để bất phương trình nghiệm đúng với mọi 

x 0  A. 9 B. 10 C. 8 D. 7 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 76 đến 77 

Cho phương trình 2

9 3 3
log x log (3x 1) log m    , với m là tham số thực 

Câu 76: [MAP] Khi m 3 , tập nghiệm của phương trình là: 

 A. 
3

10

 
 
 

 B. 
10

3

 
 
 

 C. 
1

3

 
 
 

 D.   

Câu 77: [MAP] Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình đã cho có 

nghiệm là: 

 A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 78 đến 80 

   Anh An có nuôi 1 đàn gà được chia thành 2 chuồng. Chuồng I có 5 con gà mái và 5 con gà trống. 

Chuồng II có 3 con gà mái và 2 con gà trống. Để chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới, anh quyết định bán 

bớt 2 con gà. Biết ở mỗi chuồng, anh chọn ra ngẫu nhiên một con. Sau đó anh dồn hết số gà còn lại 

vào một chuồng III khác.  

Câu 78: [MAP] Số cách chọn ra 2 con gà trống để anh An đem đi bán là: 

 A. 10 cách B. 7 cách C. 2 cách D. 5 cách 

Câu 79: [MAP] Xác suất chọn ra 1 con gà mái và 1 con gà trống để anh An đem đi bán là: 

 A. 
1

2
 B.

3

10
 C.

2

5
 D. 

1

5
 

Câu 80: [MAP] Từ chuồng III, anh An chọn ngẫu nhiên 1 con để đem đi biếu. Xác suất để anh An 

chọn được con gà mái là: 

 A.
8

13
 B.

7

26
 C.

17

65
 D. 

69

130
 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 81 đến 82 

Cho hình chữ nhật ABCD có AB a 2; AD 2a  . Gọi K là trung điểm của AD  

Câu 81: [MAP] Giá trị của AC.BK bằng bao nhiêu? 

 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 82: [MAP] Gọi  BK AC H  . Tính độ dài đoạn thẳng BH . 

 A. 
2 2a

3
 B. 

2 3a

2
 C. 

2 3a

3
 D. 

3a

3
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Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 83 đến 84 

Trong hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 16. Biết tam giác ABC cân tại 

A,BC 4 . Giả sử 
21 18

K ;
5 5

 
 
 

là hình chiếu vuông góc của B lên cạnh AC . Biết B thuộc đường thẳng 

: x y 3 0   đồng thời hoành độ các điểm B,C đều là số nguyên. 

Câu 83: [MAP] Hãy tìm tọa độ của điểm B . 

 A. B(7;6)  B. B(3;6)  C. B(5; 2)  D. B(1; 2)  

Câu 84: [MAP] Biết điểm A có tọa độ (a,b) với a,b . Hỏi giá trị của biểu thức 2T a 2b   bằng 

bao nhiêu? 

 A. 21 B. 9 C. 16 D. 18 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 85 đến 87 

Cho hình chóp S.ABCcó đáy là tam giác đều cạnh bằng a . Biết ΔSBC là tam giác đều nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với đáy. 

Câu 85: [MAP] Thể tích của hình chóp S.ABC  bằng: 

 A. 33
a

8
 B. 31

a
8

 C. 33 3
a

8
 D. 33 2

a
8

 

Câu 86: [MAP] Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ( ABC)  bằng: 

 A. o45  B. o30  C. o60  D. o15  

Câu 87: [MAP] Khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và SA bằng: 

 A.
a 3

4
 B. 

a 6

4
 C.

a 6

2
 D.

a 3

4
 

 

Dựa vào thông tin dưới đây trả lời câu hỏi từ 88 đến 90 

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2(S) : x y z 2y 4z 9 0         mặt phẳng 

(P) : 2x y 2z 7 0    và ba điểm A(1;a;1); B(1; 2; 3) vàC(1,0,4) với a là tham số. 

Câu 88: [MAP] Tập các giá trị của a  để điểm A  nằm trong mặt cầu là: 

 A. ( ; 1) (3 : )      B. ( 1; 3)  

 C. ( 3;1)   D. ( 1; )   

Câu 89: [MAP] Khoảng cách từ điểm Bđến (P) bằng: 

 A. 
1

3
 B. 3  C. 

2

3
 D. 2 

Câu 90: [MAP] Gọi d là đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (P) . Điểm N nào sau 

đây không thuộc đường thẳng d ? 

 A. N(3; 1;6)  B. N(5; 2;8)  C. N( 1;1; 2)  D. N( 1;1; 2)   
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PHẦN 3: TƯ DUY KHOA HỌC 

 

3.1. LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 

Dựa vào thông tin để trả lời các câu 91 đến câu 94 

Tại một sân bay có 7 chuyến bay mang các số hiệu bao gồm J, K, L, M, N, O, và P. Vì lý do an toàn, 

các chuyến bay không được phép khởi hành cùng lúc, mà sẽ khởi hành với các điều kiện sau: K khởi 

hành sau P và M  L khởi hành trước O và J  J khởi hành thứ 6. 

Câu 91: [MAP] Thứ tự từ đầu đến cuối của các chuyến bay là 

 A. M, L, P, K, O, N, J    B. L, P, M, K, N, J, O  

 C. P, K, N, L, O, J, M    D. M, P, K, O, L, J, N 

Câu 92: [MAP] Nếu K khởi hành trước L thì chuyến bay thứ 4 không thể là 

 A. K   B. L    C. M    D. N 

Câu 93: [MAP] Nếu O khởi hành trước K và N thì O không thể là chuyến thứ 

 A. 5   B. 4    C. 3    D. 2 

Câu 94: [MAP] Nếu M khởi hành sau O thì K không thể là chuyến thứ 

 A. 3   B. 4    C. 5    D. 7 

Dựa vào thông tin để trả lời các câu 95 đến câu 98 

Trong một hội thảo khoa học, các đại biểu nói chuyện với nhau bằng ba thứ tiếng là Anh, Pháp, 

Nga. Bốn đại biểu M, N, P, Q ở trong cùng một tiểu ban, mỗi đại biểu có thể nói được một hoặc 

hai thứ tiếng. M và P không nói chuyện trực tiếp được với nhau, mỗi khi họ cần trao đổi với nhau 

thì N phiên dịch. M nói được tiếng Nga và N không biết tiếng Anh. 

Câu 95: [MAP] Đại biểu nào không nói được tiếng Nga? 

 A. M   B. N   C. P   D. Q 

Câu 96: [MAP] Ai sử dụng được cả tiếng Pháp và tiếng Nga? 

 A. M   B. N   C. P   D. Q 

Câu 97: [MAP] Nếu Q chỉ có thể nói chuyện trực tiếp được với một người mà không cần qua phiên 

dịch thì Q phải nói được tiếng gì? 

 A.  Anh   B. Pháp   C. Nga   D. Anh, Nga 

Câu 98: [MAP] Nếu có ba đại biểu nói được cùng một thứ tiếng thì đó không thể là tiếng gì? 

 A. Anh, Pháp   B. Anh, Nga   C. Pháp, Nga   D. Anh 
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Dựa vào thông tin để trả lời các câu 99 đến câu 102 

(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) 

Bảng sau thể hiện tình hình tham gia bảo hiểm xã hội 2019-2020  

(Trích nguồn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). 

Chỉ tiêu Đơn vị Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 

Tổng số người 

tham gia 
Nghìn người 15.736 15.523 15.170 

Tỉ lệ tham gia so 

với LLLĐ trong 

độ tuổi 

 

Phần trăm 

 

31,87 

 

31,73 

 

32,46 

Trong đó:     

Số người tham 

gia BHXH bắt 

buộc 

Nghìn người 15.185 15.025 14.534 

Số người tham 

gia BHXH tự 

nguyện 

Nghìn người 551 508 636 

(LLLĐ: lực lượng lao động  BHXH: bảo hiểm xã hội) 

Câu 99: [MAP] Tỉ lệ số người tham gia BHXH trung bình của 3 quý trên là 

 A. 32,02 % B. 30,20 % C. 30,02 % D. 32,20 % 

Câu 100: [MAP] Tổng số người, đơn vị: nghìn, trong lực lượng lao động vào quý 4 năm 2019 là 

 A. 46734,44 B. 49375,59  C.  48922,16 D. 48344,06 

Câu 101: [MAP] Giả sử tại thời điểm quý 1 năm 2020, tỉ lệ nam:nữ trong phần tham gia BHXH bắt 

buộc hay tự nguyện đều bằng 1,2 : 1. Tính tỉ lệ số người nam tham gia BHXH một cách tự nguyện 

so với tỉ lệ số người nữ tham gia BHXH bắt buộc tại quý 1 năm 2020?  

 A. 0,05 B. 0,04  C. 0,02 D. 0,03 

Câu 102: [MAP] Biết tại quý 1 năm 2019, số người tham gia BHXH bằng 32,58% so với tổng số người 

tham gia BHXH trong 3 quý ở bảng số liệu trên và số người tham gia BHXH bắt buộc nhiều hơn 

14.375 nghìn người so với số người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Tính số người tham gia 

BHXH trên tinh thần tự nguyện tại quý 1 năm 2019. 

  A. 14750,78 B. 375,78  C.  14923,16 D. 344,06 
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3.2. SUY LUẬN KHOA HỌC 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời 3 câu hỏi tiếp theo 

 Ở một số nước, ethanol được dùng để thay thế một phần xăng truyền thống nhờ giá trị mật độ 

năng lượng cao. Cứ mỗi 1 mol ethanol cháy hoàn toàn thì giải phóng 1367 kJ năng lượng. 

Ethanol thường được sản xuất bằng cách lên men glucose, sử dụng các enzyme của nấm men. Trong 

quá trình lên men, đầu tiên glucose được chuyển thành pyruvate. Sau đó, pyruvate được chuyển 

thành ethanol qua hai bước nữa. Hiệu suất toàn bộ quá trình chuyển hóa là 87,0%. 

 

Câu 103: [MAP] Mật độ năng lượng của ethanol, tính theo kJ/g là 

 A. 45,6. B. 55,2. C. 29,7. D. 33,1. 

Câu 104: [MAP] Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Khi tăng nhiệt độ của phản ứng đầu tiên, tốc độ phản ứng luôn tăng. 

 B. Bước chuyển hóa từ acetandehyde thành ethanol là một quá trình khử. 

 C. Có 58% số nguyên tử carbon trong glucose ban đầu chuyển thành ethanol. 

 D. Cả ba phát biểu đều sai. 

Câu 105: [MAP] Từ 1,00 kg glucose theo quy trình trên có thể sản xuất được bao nhiêu g ethanol? 

 A. 222 g. B. 256 g. C. 445 g. D. 511 g. 

 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108 

Một máy phát điện xoay chiều một pha gồm một khung dây phẳng quay đều trong từ trường đều 

có độ lớn cảm ứng từ 0,4 T sao cho trục quay đi qua tâm, nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông 

góc với các đường sức từ như mô tả trên Hình 1. Trên Hình 2 là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của 

suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây theo thời gian t.  

 

Biết khung dây gồm 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 0,2 m2, và điện trở tổng cộng của khung 

dây là 5 Ω. 
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Câu 106: [MAP] Tốc độ quay của khung dây và suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong 

khung dây có giá trị lần lượt là   

 A. 50 vòng/s và 80 V.  B. 100 vòng/s và 56,6 V.   

 C. 50 vòng/s V và 56,6 V.  D. 100 vòng/s và 80 V.   

Câu 107: [MAP] Biểu thức mô tả sự phụ thuộc của từ thông qua khung dây theo thời gian là 

 A. ϕ = 0,18cos(100πt) Wb. B. ϕ = 0,25cos(100πt+π) Wb. 

 C. ϕ = 0,18cos(100πt+π) Wb. D. ϕ = 0,25cos(100πt) Wb. 

Câu 108: [MAP] Nối máy phát điện với mạch ngoài là điện trở thuần có điện trở 20 Ω. Công 

suất hao phí trung bình trong khung dây của máy phát điện là: 

 A. 25,6 W. B. 51,2 W. C. 102,4 W. D. 204,8 W. 

 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111 

 Rễ cây hấp thụ phosphorus ở dạng ion phosphate hòa tan (H2PO4
-; HPO4

2_; PO4
3-). Trong tự nhiên, 

phosphorus tại chủ yếu trong khoáng chất apatites, strengite 

hay variscite, các chất này được chuyển hóa thành ion 

phosphate thông qua qua trình phong hóa hoặc do hoạt 

động của vi sinh vật. Ở trong đất, ion phosphate có thể tồn 

tại ở trạng thái hòa tan trong dung dịch, liên kết với keo đất 

hay với các chất hữu cơ như phylate hoặc kết tủa với các ion 

như Al3+, Fe3+,Ca2+. Tổng lượng ion phosphate mà cây có thể 

sử dụng được phụ thuộc vào đặc điểm của keo đất, thành 

phần hóa học đất, pH đất và khu hệ vi sinh vật đất.  

 Trong các yếu tố vô sinh của đất, pH đất ảnh hưởng lớn đến tổng lượng ion phosphate hòa tan.  

Khi pH thấp, phosphate tăng mức kết tủa ion iron và aluminum, còn khi pH cao thì phosphate lai 

tăng mức kết tủa với ion calcium (Hình 1). 

 Có nhiều loại vi khuẩn sống tự do trong đất hoặc cộng sinh với rễ cây có vai trò quan trọng trong 

việc chuyển hóa phosphorus cung cấp cho cây. Các vi khuẩn sống tự do như Pseudomonas striata, 

Bacillus megaterium... tiết ra các chất như chelate, acid hữu cơ và các enzyme như acid phosphatase 

và phytase có thể hòa tan các dạng phosphorus không tan thành dang hòa tan. Các loại vi khuẩn và 

nấm như Bacillus subtilis, Aspergillus niger … phân giải các chất hữu cơ, chuyển hóa phosphorus hữu 

cơ thành ion phosphate cung cấp cho cây và ổn định pH đất. Trong đất có nhiều loài nấm có thể 

cộng sinh với rễ cây (Mycorrhizal) như nấm Rhizophagus intraradices có khả năng cộng sinh với một 

phạm vi rất rộng với các loại như lúa mì, ngô,sắn, qua mơ, cây hồ tiêu, táo, lê, nho… Các sợi nấm 

(Hyphae) giúp tǎng diện tích tiếp xúc của rễ với đất, sợi nấm không chỉ tiết enzyme phân giải 

phosphorus giúp cây hấp thụ đuợc nhiều phosphate hơn mà còn giúp hấp thụ nước và nhiều loại 

ion khoáng quan trọng khác. Có nhiều loại vi sinh vật sống tự do trong đất hoặc cộng sinh với rễ 

cây có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa phosphorus.  

 Để tăng năng suất cây trồng, ngoài việc bón đủ lượng phosphorus vô cơ (phân lân) thì cần kết 

hợp với bón phân hữu cơ, sử dụng thêm phân lân vi sinh, nhằm tăng khả năng hấp thụ phosphorus 

của cây và cải tạo đất  
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Câu 109: [MAP] Khi pH của dung dịch đất tăng lên, ion phosphate hình thành kết tủa với ion nào 

sau đây? 

 A. Al3+.  B. Fe3+.  C. Ca2+.        D. K+.  

Câu 110: [MAP] Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Cây không hấp thụ trực tiếp phosphorus từ các khoáng chất.  

 B. Ion phosphate có khả năng liên kết với keo đất hoặc chất hữu cơ.  

 C. Bài hát đất thay đổi ảnh hưởng đến độ hòa tan của một số muối phosphate.  

 D. Cây không thể hấp thụ ion phosphate khi không có hệ vi sinh vật đất. 

Câu 111: [MAP] Hệ sợi nấm của nấm rễ có vai trò tương đương với bộ phận nào của rễ cây? 

 A. Lông hút. B. Chóp rễ. C. Mô mềm rễ. D. Mạch dẫn. 

 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114 

 Ngành nuôi trồng thủy sản được công nhận là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt 

Nam, đóng góp 4 – 5% vào GDP quốc gia. Nhìn lại những năm qua, nuôi trồng thủy sản Việt Nam 

đã mang về nhiều thành tựu ấn tượng, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế. 

 Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản liên tục tăng cao, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,77%/ 

năm. Với đà tăng trưởng đều đặn này, Việt Nam đã được thế giới biết đến về năng lực sản xuất, trở 

thành quốc gia đứng thứ tư thế giới về sản lượng nuôi trồng thuỷ sản – theo ông Trần Đình Luân, 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản thông tin. 

 Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng trưởng vượt bậc 31% trong giai đoạn 2018 – 2023, từ 4,1 triệu 

tấn lên 5,4 triệu tấn. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản cũng đạt mức ấn tượng với 1,3 triệu ha nuôi nội 

địa và 9,5 triệu lồng nuôi biển vào năm 2023. 

 Nổi bật trên bản đồ xuất khẩu thủy sản toàn cầu, Việt Nam đang giữ vững vị trí thứ ba, chỉ sau 

hai “ông lớn” Trung Quốc và Na Uy, với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,2 tỷ USD trong năm 2023 –  

theo thứ trưởng Phùng Đức Tiến (Bộ NN và PTNT). 

 Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng trong ba tháng đầu năm 2024, 

với kim ngạch xuất khẩu đạt 1.9 tỷ USD, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm 2023. 

 Là nhà cung cấp tôm lớn thứ hai thế giới, Việt Nam chiếm 13 – 14% thị phần xuất khẩu tôm toàn 

cầu, và tôm Việt đã có mặt tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn nữa, Việt Nam tự hào là nhà xuất 

khẩu cá tra lớn nhất thế giới. 

Câu 112: [MAP] Ngành nuôi trồng thủy sản được công nhận: 

 A. là ngành kinh tế thứ yếu của nước ta   

 B. là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp 4 – 5% vào GDP quốc 

gia  

 C. là ngành có sản lượng tăng rất chậm  

 D. là ngành không mở rộng xuất khẩu mà chỉ phục vụ nhu cầu trong nước  

Câu 113: [MAP] Tỉ trọng ngành nuôi trồng thủy sản được tính bằng: 

 A. Giá trị sản lượng ngành nuôi trồng thủy sản/ giá trị sản lượng ngành khai thác thủy sản x 100 

 B. Tổng giá trị sản lượng ngành thủy sản/ giá trị sản lượng ngành nuôi trồng thủy sản x 100 

 C. Tỉ lệ ngành nuôi trồng thủy sản/ tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản x 100 

 D. Giá trị sản lượng ngành nuôi trồng thủy sản/ Tổng giá trị sản lượng ngành thủy sản x 100 
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Câu 114: [MAP] Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng thủy sản khai thác chủ 

yếu là do 

 A. chủ động được về sản lượng và chất lượng để phục vụ thị trường. 

 B. khắc phục được dịch bệnh và Nhà nước chú trọng việc nuôi trồng. 

 C. diện tích mặt nước nuôi trồng tăng lên và được Nhà nước đầu tư. 

 D. cải thiện kỹ thuật nuôi trồng, khắc phục dịch bệnh và môi trường. 

 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117 

 “Hỡi quân dân toàn quốc! Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam 

vùng dậy giành lấy quyền độc lập cùa nước nhà!... Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một 

tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng! Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các 

bạn! Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!” 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 7,  

tr. 419 - 420)  

Câu 115: [MAP] Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam được diễn ra 

nhằm mục tiêu nào sau đây? 

 A. Xóa bỏ chế độ thuộc địa của thực dân Pháp. 

 B. Giành độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. 

 C. Tăng cường sức mạnh cho các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Giành chính quyền từ các lực lượng Đồng minh. 

Câu 116: [MAP] Điều kiện khách quan nào đã tạo ra thời cơ thuận lợi cho nhân dân Việt Nam trong 

Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 A. Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. 

 B. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. Quá trình chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, căn cứ địa cách mạng. 

 D. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. 

Câu 117: [MAP] Bài học nào sau đây có thể rút ra từ thắng lợi nhanh chóng của cuộc Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam? 

 A. Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, làm cơ sở cho cách mạng. 

 B. Kết hợp giữa sự chuẩn bị lực lượng chu đáo và nghệ thuật chớp thời cơ. 

 C. Tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân, phát triển chiến tranh nhân dân. 

 D. Phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện khách quan và tình hình thế giới. 

 

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120 

 Trong năm 2023, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc 

làm cho trên 790.000 lao động, trong đó giúp gần 8.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài và trên 2.000 người vừa chấp hành xong án phạt tù có việc làm  giúp gần 97.000 học sinh, sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập  giải ngân hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi 

tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên  xây dựng trên 1.435 nghìn công trình nước 
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sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn  xây dựng 1.383 căn  nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, 

hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp..., góp phần ổn định và phát triển kinh 

tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

(Theo Taichinhtoandien, ngày 10/01/2024)  

Câu 118: [MAP]  Chính sách tín dụng xã hội trong năm 2023 đã có những tác động tích cực đến 

những nhóm đối tượng nào sau đây, đặc biệt trong việc cải thiện đời sống và tạo công ăn việc làm?  

 A. Các doanh nghiệp siêu nhỏ và các nhà đầu tư nước ngoài.   

 B.  Các hộ gia đình nghèo, học sinh, sinh viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, và đối tượng từ 

các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 C. Các công ty lớn và các tập đoàn đa quốc gia. 

 D. Các công chức và viên chức nhà nước 

Câu 119: [MAP] Dựa vào thông tin về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối 

cảnh khó khăn kinh tế, bạn hãy phân tích các yếu tố sau và chỉ ra đâu là chiến lược hợp lý để doanh 

nghiệp duy trì phát triển bền vững trong dài hạn. 

 A. Tập trung vào gia tăng lợi nhuận ngắn hạn, bỏ qua việc duy trì chất lượng sản phẩm và trách 

nhiệm xã hội, vì lợi nhuận nhanh chóng sẽ đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp.  

 B. Tăng cường đầu tư vào các dự án đầu tư công, mà không chú trọng đến nhu cầu và phản hồi 

từ thị trường, vì chính phủ sẽ đảm bảo nguồn vốn cho các dự án này.   

 C. Phát triển sản phẩm giá rẻ với chất lượng vừa phải để tăng trưởng nhanh chóng, bỏ qua các 

yếu tố xã hội và môi trường, vì điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư dài hạn. 

 D. Kết hợp phát triển sản phẩm chất lượng cao với việc duy trì trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi 

trường và đầu tư vào các dự án hạ tầng xã hội để cải thiện điều kiện sống của cộng đồng.  

Câu 120: [MAP] Giả sử bạn là giám đốc điều hành của một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch 

nhỏ và vừa, và công ty của bạn đang tìm cách tận dụng các chính sách tín dụng xã hội mà Chính 

phủ đang triển khai. Với mục tiêu không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào 

an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, bạn sẽ lựa chọn chiến lược nào dưới đây? 

 A. Tập trung vào việc mở rộng sản xuất và tăng trưởng doanh thu nhanh chóng mà không chú 

trọng đến việc cải thiện chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn về môi trường, vì lợi nhuận là yếu 

tố quan trọng nhất.  

 B. Tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm để tăng cường giá trị thương hiệu, bỏ qua 

các yếu tố khác như cộng đồng và môi trường, vì việc nâng cao chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp có 

thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế. 

 C. Đầu tư vào các sáng kiến xanh và bền vững, như phát triển sản phẩm thực phẩm hữu cơ, cải 

tiến quy trình sản xuất giảm thiểu chất thải, đồng thời sử dụng vốn tín dụng xã hội để mở rộng 

chuỗi cung ứng và hỗ trợ cộng đồng nông dân địa phương. 

 D. Sử dụng vốn tín dụng xã hội để giảm chi phí sản xuất, giúp sản phẩm của doanh nghiệp có 

giá thành thấp hơn các đối thủ cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy chiến lược tiếp thị trực tuyến để mở 

rộng thị trường trong và ngoài nước. 

 

--- HẾT --- 


